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I DHB Đào Trọng Cường 
 

Chủ 

tịch 

HĐQT 
 

CCCD 034082014582 21/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

CH2804 tòa 

N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 

giao, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội 

102.511.000 37,66% 29/04/2026 

 
Được 

bầu 

vào 

HĐQT 

 

1 DHB Trần Thị Tranh   Mẹ đẻ CCCD 034144000011 16/8/2022 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

CH2804 tòa 
N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 

giao, Xuân 
Đỉnh, Hà Nội 

   

  

 

2 DHB Lê Hùng   Bố vợ CCCD 010060004678 04/02/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

Số 04 ngách 

32/2 Tổ 8 Phố 

Viên, phường 
Đông Ngạc, 

Hà Nội 

   

  

 

3 DHB 
Dương Thị Kim 

Thành 
  Mẹ vợ CCCD 001163039472 05/03/2024 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

Số 04 ngách 

32/2 Tổ 8 Phố 

Viên, phường 
Đông Ngạc, 

Hà Nội 

   

  

 

4 DHB Lê Thị Thu Hồng   Vợ CCCD 010186000869 21/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

CH2804 tòa 

N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 
giao, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội 

   

  

 

5 DHB Đào Hồng Anh   Con đẻ ĐDCN 010310010168  

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

CH2804 tòa 
N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 

giao, Xuân 
Đỉnh, Hà Nội 

   

  

 

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  
 

 
Tên Công ty:           Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc        

Mã chứng khoán:   DHB 

Ngày chốt:               30/6/2026 
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6 DHB Đào Minh Hương   Con đẻ ĐDCN 001312124014  

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

CH2804 tòa 

N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 

giao, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội 

   

  

 

7 DHB Đào Trọng Nghĩa   Con đẻ 

ĐDCN 
 

 
001220025394  

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

CH2804 tòa 
N01T4 Khu 

Đoàn ngoại 

giao, Xuân 
Đỉnh, Hà Nội 

   

  

 

8 DHB Đào Trọng Kiên   
Anh 
ruột 

CCCD 034080004144 06/8/2022 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

Căn hộ 2912 

Tòa Ct1/c14 

Bắc Hà-Tổ 
16, phường 

Đại Mỗ, Hà 

Nội 

   

  

 

9 DHB 
Nguyễn Thị Hải 
Ninh 

  
Chị 
dâu 

CCCD 027180010794 06/8/2022 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

Căn hộ 2912 

Tòa Ct1/c14 

Bắc Hà-Tổ 
16, phường 

Đại Mỗ, Hà 

Nội 

   

  

 

10  Lê Phương Thảo   Em vợ CCCD 010196008071 04/02/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

Số 04 ngách 

32/2 Tổ 8 Phố 

Viên, phường 
Đông Ngạc, 

Hà Nội 

   

  

 

II DHB Nguyễn Văn Thiệu 
 009C1

02907 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

 CCCD 001065004181 04/07/2025 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

 

Căn hộ 0901-

B1 

Mandarin 

Garden, 

Phường Yên 

Hòa, TP. Hà 

Nội 

102.511.000 37,66%  27/04/2021  29/4/2026 

Hết 

nhiệm 

kỳ, 

không 

tham 

gia 

HĐQT 

 

1 DHB 
 Nguyễn Thiện 

Chính 
  

Cha 

(đã 
mất) 
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2 DHB  Nguyễn Thị Yêm   Mẹ CCCD 001137008693 09/07/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

 

Xã Ứng Hòa, 

TP Hà Nội 
      

  

  

3 DHB Đinh Thị Nhung 
042C1

00104 
 Vợ CCCD 024168008538 10/05/2021 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

 

Căn hộ 0901-
B1 Mandarin 

Garden, 

Phường Yên 
Hòa, TP. Hà 

Nội 

      

  

  

4 DHB Nguyễn Thu Thủy 
026C0

88113 
 Con CCCD 024192000609 27/12/2021 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

 

Căn hộ 0901-
B1 Mandarin 

Garden, 

Phường Yên 

Hòa, TP. Hà 

Nội 

      

  

  

5 DHB 
Nguyễn Thiện Thu 

Vân 

026C0

58810  
 Con CCCD 024300000054 13/10/2025 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

 

Căn hộ 0901-
B1 Mandarin 

Garden, 

Phường Yên 
Hòa, TP. Hà 

Nội 

      

  

  

6 DHB 
Nguyễn Thiện 
Thuật  

  Anh CCCD 001060021625 29/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

 

Liền kề 16-23 

Khu đô thị 

Văn Khê, 
Phường Hà 

Đông, TP. Hà 

Nội 

      

  

  

7 DHB  Nguyễn Thị Ngọc   Chị CCCD 001163037348 11/08/2021 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

 

158 Nguyễn 

Viết Xuân, 
Phường Hà 

Đông, TP. Hà 

Nội 

      

  

  

8 DHB Đào Tiến Thường   Anh rể CCCD 001060029606 20/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

158 Nguyễn 

Viết Xuân, 

Phường Hà 
Đông, TP. Hà 

Nội 
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9 DHB Nguyễn Thị Lê   
Chị 

dâu 
CCCD 001169020975 14/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Liền kề 16-23 

Khu đô thị 

Văn Khê, 

Phường Hà 

Đông, TP. Hà 

Nội 

   

  

 

10 DHB Đinh Văn Thất   

Bố vợ 

(đã 
mất) 

        

  

 

11 DHB Nguyễn Thị Giám   

Mẹ vợ 

(đã 
mất) 

        

  

 

12 DHB 
Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 
  

Người 
đại 

diện 

vốn 

ĐKKD 0100100061 10/04/2020 Hà Nội 

1A phố Tràng 
Tiền, Phường 

Cửa Nam, Hà 

Nội 

265.831.000 97,66% 01/01/2016 

  

 

13 DHB 
Công ty cổ phần 
Phân bón Bình Điền 

  
CT. 

HĐQT 
ĐKKD 0302975517 28/12/2017 

TP. Hồ Chí 

Minh 

C12/21 
đường Lê 

Khả Phiêu, xã 

Tân Nhựt, 
TP. HCM 

   

  

 

III DHB Nguyễn Văn Dũng  

TV.  

HĐQT

, TGĐ 

 CCCD 027068013883 15/01/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

11 Nguyễn 

Nghĩa Lập 2, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh. 

54.440.000 20%  14/12/2020 

  

  

1 DHB 
Nguyễn Văn 

Phương 
  

Cha 

(đã 
mất) 

         

  

  

2 DHB Nguyễn Thị Đắc   Mẹ CCCD 027145000866 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 

Phường Nhân 
Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 
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3 DHB Vũ Thị Phương Yến   Vợ CCCD 024176015460 11/07/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

11 Nguyễn 

Nghĩa Lập 2, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh. 

    

  

  

4 DHB Nguyễn Ngọc Linh   Con CCCD 024304011698 16/01/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

11 Nguyễn 

Nghĩa Lập 2, 
phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh. 

    

  

  

5 DHB Nguyễn Đức Cương   Con     

11 Nguyễn 

Nghĩa Lập 2, 

phường Bắc 
Giang, tỉnh 

Bắc Ninh. 

    

  

  

6 DHB Nguyễn Thị Dung   Chị CCCD 027164000798 13/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 1, 

phường Vũ 
Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

7 DHB Nguyễn Thị Hương   Em CCCD 027169000821 14/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 2, 
phường Vũ 

Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 
 

    

  

  

8 DHB Nguyễn Thị Hằng   Em CCCD 027173004328 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 

Phường Nhân 
Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

9 DHB Nguyễn Thị Hiền   Em CCCD 027171023516 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 

Phường Nhân 
Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 
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10 DHB Nguyễn Thị Hảo   Em CCCD 027178004386 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 

Phường Nhân 

Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

11 DHB Nguyễn Văn Thanh   Em CCCD 027082015913 08/09/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn 

Thượng, xã 

Phù Đổng, 
TP.Hà Nội 

    

  

  

12 DHB Nguyễn Văn Sơn   Anh rể CCCD 019055000230 13/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 1, 

phường Vũ 

Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

13 DHB 
Nguyễn Phương 

Thúy 
  

Em 

dâu 
CCCD 001184030066 25/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn 

Thượng, xã 

Phù Đổng, 
TP.Hà Nội 

   

  

 

14 DHB Nguyễn Khắc Lân   Em rể CCCD 024064009069 05/09/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 2, 

phường Vũ 

Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

    

  

  

15 DHB Nguyễn Văn Giang   Em rể CCCD 027073004347 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 
Phường Nhân 

Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

16 DHB Nguyễn Văn Thuần   Em rể CCCD 027068003582 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 
Phường Nhân 

Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 
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17 DHB Nguyễn Văn Tài   Em rể CCCD 027078004351 01/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Thống 

Thượng, 

Phường Nhân 

Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

18 DHB Vũ Đình Chung   Bố vợ CCCD 031048001541 05/4/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

CT1A chung 

cư Green 

City, đường 
Trần Quang 

Khải, phường 

Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc 

Ninh 

    

  

  

19 DHB Vũ Thị Trần   Mẹ vợ CCCD 031148001824 05/4/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

CT1A chung 
cư Green 

City, đường 

Trần Quang 
Khải, phường 

Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc 
Ninh 

    

  

  

IV DHB Phạm Văn Trung  

TV. 

HĐQT

, 

P.TGĐ 

 CCCD 024067017858 09/01/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ngõ 1/2, Đ. 

TNH, 

phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

54.440.000 20%  14/12/2020 

  

  

1 DHB Bùi Thị Kim Huấn   Vợ CCCD 024175015392 27/02/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Ngõ 1/2, Đ. 

TNH, phường 
Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

2000 
0,00073

% 
  

  

  

2 DHB Bùi Văn Vấn   Bố vợ CCCD 03004902662 16/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 
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3 DHB Nguyễn Thị Mỹ   Mẹ vợ CCCD 025149001033 16/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

4 DHB Phạm Khánh Kiên   Con đẻ CCCD 024098005327 14/9/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

5 DHB 
Hoàng Thị Quỳnh 

Thơ 
  

Con 

dâu 
CCCD 024198001320 25/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

   

  

 

6 DHB Phạm Thu Hương   Con đẻ CCCD 024304009787 17/12/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

7 DHB Phạm Hùng Thắng   
Anh 
ruột - 

Đã mất 

         

  

  

8 DHB Phạm Thị Bình   
Chị 
ruột 

CCCD 024154006929 07/11/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

9 DHB Phạm Thị Bích   
Chị 
ruột 

CCCD 024160000653 13/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 3, 

Phường Kinh 
Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh 
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10 DHB Nguyễn Văn Thanh   Anh rể CCCD 024052000582 25/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

11 DHB Nguyễn Văn Xuyên   Anh rể CCCD 027061000460 14/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

Khu 3, 
Phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh 

    

  

  

12 DHB Vương Thị Hoa   
Chị 

dâu 
CCCD 024162000440 14/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 
hành chính 

về trật tự xã 
hội 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

V DHB Nguyễn Tuyến Anh  
TV. 

HĐQT 
 CCCD 019168007289 31/8/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Tổ 16 Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

0 0%  24/04/2024 

  

  

1 DHB Nguyễn Bá Đạo   

Cha đẻ 

- đã 

mất 

         

  

  

2 DHB Tạ Thị Soạn   Mẹ đẻ CCCD 025145005281 18/1/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thọ Văn, 

Tỉnh Phú Thọ 
    

  

  

3 DHB Vũ Trọng Hợp   Chồng CCCD 015065003483 7/9/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
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4 DHB Vũ Thảo Hương   Con CCCD 019194000338 01/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

    

  

  

5 DHB Trần Mạnh Kiên   Con rể CCCD 019089001192 07/8/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Quan 

Triều, Tỉnh 

Thái Nguyên 

    

  

  

6 DHB Vũ Trung Hiếu   Con Hộ chiếu K0099847  

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

TP Saint 

Petersburg - 

Nga 

   

  

 

7 DHB 
Nguyễn Thị Thúy 

Hồng 
  

Em 

ruột 
CCCD 025172001178 29/3/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thọ Văn, 

Tỉnh Phú Thọ 
    

  

  

8 DHB Nguyễn Duy Thức   Em rể CCCD 025071008906 25/6/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thọ Văn, 

Tỉnh Phú Thọ 
    

  

  

9 DHB Nguyễn Anh Điền   
Em 

ruột 
CCCD 025075019043 30/8/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

    

  

  

10 DHB Lê Thanh Hương   
Em 

dâu 
CCCD 019179012038 30/8/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
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11 DHB 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
  

Em 

ruột 
CCCD 025176002166 06/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

    

  

  

12 DHB Lê Văn Hóa   Em rể CCCD 036080018924 10/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

    

  

  

13 DHB Nguyễn Bá Thanh   
Em 

ruột 
CCCD 025079013735 25/6/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thọ Văn, 

Tỉnh Phú Thọ 
   

  

 

14 DHB 
Trần Thị Thanh 

Thủy 
  

Em 

dâu 
CCCD 019180012282 28/6/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thọ Văn, 

Tỉnh Phú Thọ 
   

  

 

15 DHB Nguyễn Xuân Thủy   
Em 

ruột 
CCCD 025082001120 05/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

   

  

 

16 DHB Nguyễn Thị Hạnh   
Em 

dâu 
CCCD 019186002718 20/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 
hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Phan 

Đình Phùng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

   

  

 

17 DHB Vũ Viết Trinh   

Cha 

chồng- 

đã mất 

2016 
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18 DHB Trần Thị Lâm   
Mẹ 

chồng 
CCCD 022140003334 9/7/2021 

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 
hội 

Phường 

Quyết Thắng, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

   

  

 

VI DHB Nguyễn Đình Hồng  

TV.  

HĐQT

, 

P.TGĐ 

 CCCD 027078004834 05/01/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

54.440.000 20% 16/02/2023 

  

 

1 DHB Nguyễn Đình Mười   Cha CCCD 027054006354 09/05/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

2 DHB Nguyễn Thị Thu   Mẹ CCCD 027155004957 09/05/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

3 DHB Nguyễn Thị Mây   Vợ CCCD 027179011506 09/05/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

4 DHB 
Nguyễn Đình Hồng 

Phong 
  Con CCCD 027203001713 13/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

5 DHB 
Nguyễn Đình Ngọc 
Sơn 

  Con     

Rích Gạo, 

phường Từ 
Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 
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6 DHB Nguyễn Đình Hải   Em CCCD 027080010769 09/05/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

7 DHB Phạm Thị Hà   
Em 

dâu 
CCCD 035185008687 09/01/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

8 DHB Nguyễn Thị Hiền   Em CCCD 027182008084 20/08/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

   

  

 

9 DHB Nguyễn Đức Đạt   Em rể CCCD 027076008588 11/07/2018 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Rích Gạo, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

10 DHB Nguyễn Đình Quynh   
Cha vợ 

(đã 

mất) 

        

  

 

11 DHB Trần Thị Miên   Mẹ vợ CCCD 027151002764 09/08/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phù Lộc, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

   

  

 

VI

I 
DHB 

Hoàng Thị Linh 

Giang 
 

Trưởn

g Ban 

Kiểm 

soát 

 CCCD 010190000015 02/8/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Căn 25.12B 

T07 Times 

City, 458 

Minh Khai, 

phường Vĩnh 

Tuy, thành 

phố Hà Nội 

  25/4/2025 
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1 DHB Hoàng Ngọc Thao   Bố CCCD 038064018404 09/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Cam 

Đường, tỉnh 

Lào Cai 

   

  

 

2 DHB 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
  Mẹ CCCD 010166004086 09/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Cam 

Đường, tỉnh 

Lào Cai 

   

  

 

3 DHB 
Nguyễn Hoàng 

Minh Ngọc 
  Con Chưa có    

Căn 25.12B 

T07 Times 

City, 458 

Minh Khai, 

phường Vĩnh 

Tuy, thành 

phố Hà Nội 

   

  

 

4 DHB Hoàng Ngọc Lâm   Em CCCD 010095003922 18/01/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Cam 

Đường, tỉnh 

Lào Cai 

   

  

 

5 DHB 
Phạm Thị Minh 

Thương 
  

Em 

dâu 
CCCD 025301011654 19/02/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Khu 10, xã 

Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ 

   

  

 

6 DHB Nguyễn Duy Kiên   

Chồng 

– Đã ly 

hôn 
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VI

II 
DHB Lê Anh Tuấn 

058C0

20875 

Thành 

viên 

BKS 

 CCCD 024074000868 23/3/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

SN 01 ngõ 36 

đường 

Nguyễn 

Doãn Địch, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

3000 0,0011%  27/04/2021  29/4/2026 

Hết 

nhiệm 

kỳ, 

không 

tham 

gia 

Ban 

KS 

  

1 DHB Lê Công Ninh   
Bố- Đã 

mất 
         

  

  

2 DHB Nguyễn Thị Bé   Mẹ CCCD 034152005650 26/3/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà 43 
ngõ 36 đường 

Nguyễn Doãn 

Địch, phường 
Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

3 DHB Bạch Thị Ngọc Hiếu   Vợ CCCD 027183001971 14/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà 01 
ngõ 36 đường 

Nguyễn Doãn 

Địch, phường 
Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

4 DHB Lê Phương Thảo   Con CCCD 024308011006 22/7/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà 01 

ngõ 36 đường 

Nguyễn Doãn 
Địch, phường 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

5 DHB Lê Phương Thanh   Con     

Số nhà 01 

ngõ 36 đường 
Nguyễn Doãn 

Địch, phường 
Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 
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6 DHB Bạch Văn Nam   
Mẹ vợ- 

Đã mất 
         

  

  

7 DHB Trần Thị Hợi   
Mẹ vợ- 
Đã mất 

         

  

  

8 DHB Trần Văn Minh   Em rể CCCD 024078009259 05/9/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN 17, ngõ 
438, phường 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

   01/12/2025 

  

  

9 DHB Lê Thị Tú Oanh   Em gái CCCD 024176001656 07/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN 17, ngõ 

438, phường 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

10 DHB Lê Anh Tú 
003C1

03727 
 Em trai CCCD 024078006905 03/12/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà 15 
ngõ 39 

nghách 38 

phố Đại 
Đồng, 

phường Vĩnh 

Hưng, Quận 
Hoàng Mai 

Thành phố Hà 

Nội 

    

  

  

11 DHB Lê Mai Loan   
Em 

dâu 
CCCD 001181026687 09/04/2019 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà 15 

ngõ 39 

nghách 38 
phố Đại 

Đồng, 

phường Vĩnh 
Hưng, Quận 

Hoàng Mai 

Thành phố Hà 
Nội 
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12 DHB Lê Anh Tý 
003C1

421661 
 Em trai CCCD 024081024280 24/6/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

P1411CT4A 

KĐT Xala, 

phường Hà 

Đông, quận 

Hà Đông, Hà 

Nội 

    

  

  

13 DHB Lại Thị Hải Vân 
D0802

7 
 

Em 

dâu 
CCCD 001181016199 04/10/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

P1411CT4A 
KĐT Xala, 

phường Hà 

Đông, quận 
Hà Đông, Hà 

Nội 

    

  

  

IX DHB Mai Thế Hạnh   

Thành 

viên 

BKS 

 CCCD 035068008618 07/01/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

SN3, ngõ 4, 

đường Trần 

Nguyên Hãn, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

4800 0,0018%  29/4/2026 

 Được 

bầu 

tham 

gia 

Ban 

KS 

 

1 DHB Mai Dải   
Bố đẻ- 

Đã mất 
         

  

  

2 DHB Thiệu Thị Vân   Mẹ đẻ CCCD 035136000255 10/9/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

SN 333, 

đường Trần 
Hưng Đạo, 

phường Phủ 

Lý, tỉnh Ninh 
Bình  

    

  

  

3 DHB Nguyễn Văn Măng   Bố vợ CCCD 031042000756 29/5/2018 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN4, ngách 

52/153 tổ 6, 
phường Bồ 

Đề, Hà Nội 

   

  

 

4 DHB Trần Thị Đáy   Mẹ vợ CCCD 031151001558 25/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN4, ngách 

52/153 tổ 6, 
phường Bồ 

Đề, Hà Nội 
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5 DHB Nguyễn Thị Thắng   Vợ CCCD 024175002954 27/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN 3, ngõ 4, 

đường Trần 

Nguyên Hãn, 

phường Bắc 

Giang, tỉnh 

Bắc Ninh  

2800 0,001%  

  

 

6 DHB Mai Quang Hưng   
Con 

trai 
CCCD 024099001169 25/9/2024 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Căn hộ CT1-

409, chung cư 

Homeland, 
phường Bồ 

Đề, Hà Nội 

   

  

 

7 DHB Mai Đức Thuận   
Con 

trai 
CCCD 024207011134 07/11/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Căn hộ CT1-

409, chung cư 

Homeland, 
phường Bồ 

Đề, Hà Nội 

   

  

 

8 DHB Mai Thị Lý   Em gái CCCD 035178000379 31/12/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN 335, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 
phường Phủ 

Lý, tỉnh Ninh 

Bình 

   

  

 

9 DHB Lê Hoài Nam   Em rể CCCD 035076009952 10/8/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 
hành chính 

về trật tự xã 

hội 

SN 335, 
đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường Phủ 
Lý, tỉnh Ninh 

Bình 

   

  

 

X DHB Đặng Thị Minh Lý  

Thành 

viên 

BKS 

 CCCD 024194006255 18/7/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Số 6 khu III, 

Thị trấn 

Thắng, xã 

Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc 

Ninh 

   27/04/2021 

  

  

1 DHB Đặng Văn Thuyên   Bố đẻ CCCD 24072001683 04/11/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Ninh 
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2 DHB Lưu Thị Quyết   Mẹ đẻ CCCD 024173019980 23/3/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 
    

  

  

3 DHB Đàm Văn Đạt   Chồng CCCD 024087000786 04/3/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số 6 khu III, 

Thị trấn 
Thắng, xã 

Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

4 DHB Đàm Kiều Anh   Con     

Số 6 khu III, 

Thị trấn 

Thắng, xã 
Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

5 DHB Đặng Thị Minh Tâm   Chị gái CCCD 024192004498 19/01/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

6 DHB Đặng Thành An   Em trai CCCD 024201002572 22/11/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

7 DHB Đàm Văn Đồng   
Bố 

chồng 
CCCD 24052009049 10/02/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hợp 

Thịnh, Tỉnh 
Bắc Ninh 

    

  

  

8 DHB Nguyễn Thị Đủ   
Mẹ 

chồng 
CCCD 24157012264 17/12/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hợp 

Thịnh, Tỉnh 
Bắc Ninh 
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ú 

9 DHB Ngọ Văn Hòa   Anh rể CCCD 121765164 16/10/2011 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 
    

  

  

XI

I 
DHB Lê Anh Tuấn 

026C5

10341 

Kế 

toán 

trưởng 

 CCCD 001081037645 24/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Số 335, 

Đường 

Nguyên 

Hồng, 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

   24/9/2020 

  

  

1 DHB Lê Trí Dũng   Bố đẻ CCCD 001058011774 10/07/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hương 

Sơn, Hà Nội 
    

  

  

2 DHB Đặng Thị Nụ   Mẹ đẻ CCCD 001156004628 10/07/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hương 

Sơn, Hà Nội 
    

  

  

3 DHB Đào Quang Thanh   Bố vợ CCCD 024057000412 14/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Tiền 
Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

4 DHB Phạm Thị Lan   Mẹ vợ CCCD 024158000375 14/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Tiền 

Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 
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5 DHB Đào Mai Phương 
026C8

55875 
 Vợ CCCD 024184005247 24/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số 335, 

Đường 

Nguyên 

Hồng, 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 
Bắc Ninh 

    

  

  

6 DHB Lê Hiền Trang   Con CCCD 024307006168 01/5/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số 335, 

Đường 

Nguyên 
Hồng, 

Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 
Bắc Ninh 

    

  

  

7 DHB Lê Thanh Ngân   Con     

Số 335, 

Đường 

Nguyên 

Hồng, 

Phường Bắc 
Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

8 DHB Lê Gia Khiêm   Con     

Số 335, 
Đường 

Nguyên 

Hồng, 
Phường Bắc 

Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh 

   

  

 

9 DHB Lê Anh Tú 
026C1

22570 
 

Em 

ruột 
CCCD 001087021722 15/11/2017 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà B46, 
Khu dân cư 

số 9, Tổ 7, 

phường Gia 
Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên 

    

  

  

10 DHB Nguyễn Hồng Anh 
026C2

25317 
 

Em 

dâu 
CCCD 019186001760 07/4/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Số nhà B46, 

Khu dân cư 
số 9, Tổ 7, 

Phường Gia 

Sàng, Tỉnh 
Thái Nguyên 
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11 DHB Lê Trung Hiếu 
058C1

00839 
 

Em 

ruột 
CCCD 001089019896 29/01/2018 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hương 

Sơn, Hà Nội 
    

  

  

12 DHB Nguyễn Thị Anh 
021C4

52556 
 

Em 

dâu 
CCCD 001190038004 01/05/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Hương 

Sơn, Hà Nội 
    

  

  

XI

I 
DHB Đặng Xuân Thuỷ 

030093

1 

Người 

phụ 

trách 

quản 

trị 

Công 

ty 

 CCCD 025083009033 28/6/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ngõ 235, 

đường 

Nguyễn Văn 

Cừ Phường 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc 

Ninh 

2.000 0,0023%  30/06/2021 

  

  

1 DHB Đặng Ngọc Thăng   Bố đẻ CCCD 025056006645 13/08/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xóm 3 xã 
Bản Nguyên, 

Phú Thọ 

    

  

  

2 DHB Phạm Kim Cúc   Mẹ đẻ CCCD 025158009525 13/08/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xóm 3 xã 
Bản Nguyên, 

tỉnh Phú Thọ 

    

  

  

3 DHB Đào Thị Oanh   Vợ CCCD 024183008948 28/6/2022 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 
về trật tự xã 

hội 

Ngõ 235, 

đường 
Nguyễn Văn 

Cừ Phường 

Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

4 DHB Đặng Khánh Ngọc   
Con 
gái 

    

Ngõ 235, 

đường 

Nguyễn Văn 
Cừ Phường 

Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Ninh 
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5 DHB Đặng Ngọc Hà   
Con 

gái 
    

Ngõ 235, 

đường 

Nguyễn Văn 

Cừ Phường 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

6 DHB Đặng Anh Dũng   
Con 

trai 
    

Ngõ 235, 
đường 

Nguyễn Văn 

Cừ Phường 
Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh 

    

  

  

7 DHB Đặng Hồng Thao   
Anh 

trai 
CCCD 025080013427 09/5/2023 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thanh 

Sơn, tỉnh Phú 

Thọ 

    

  

  

8 DHB 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
  

Chị 

dâu 
CCCD 025180004859 29/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Thanh 

Sơn, tỉnh Phú 
Thọ 

    

  

  

9 DHB 
Đặng Thị Hồng 

Thắm 
  Em gái CCCD 025185003488 08/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

P301 nhà 28A 

ngách 53/68 

tổ 14, Phường 
Nghĩa Đô, 

TP. Hà Nội 

    

  

  

10 DHB Đỗ Quang Trung   Em rể CCCD 036076010074 26/04/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

P301 nhà 28A 

ngách 53/68 

tổ 14, Phường 
Nghĩa Đô, 

TP. Hà Nội 

    

  

  

11 DHB 
Đặng Thị Xuân 

Thoan 
  Em gái CCCD 025189012527 01/09/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Vèo, 
Phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh 

Phú Thọ 
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12 DHB Phạm Thanh Hùng   Em rể CCCD 008090013810 01/09/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thôn Vèo, 

Phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh 
Phú Thọ 

    

  

  

13 DHB Đào Ngọc Hoà   Bố vợ CCCD 024055004655 10/5/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Tiền 
Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

14 DHB Đào Thị Chiên   Mẹ vợ CCCD 024155009270 17/12/2021 

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường Tiền 
Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

    

  

  

15 DHB 
Công ty Cổ phần 
Khí hóa lỏng Hà 

Bắc 

  
TV. 

HĐQT 
ĐKKD 22400742955 08/12/2015 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

Đường Phạm 

Liêu, Phường 
Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc 

Ninh 

    

  

  

 

 


